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BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
 

Số: 58/2014/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

 
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;  
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Công Thương. 

 
Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) 
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Công Thương; cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp (sau đây gọi tắt là cơ sở).  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Công Thương bao gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải 
khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, 
dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm 
thực phẩm trên. 
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2. Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp không bao gồm chợ đầu mối và chợ 
đấu giá nông sản.  

3. Thông tư này không áp dụng đối với: 
a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; 
b) Buôn bán hàng rong; 
c) Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản 

đặc biệt theo quy định. 
Các đối tượng được quy định tại Khoản này phải đăng ký hoặc cam kết bảo 

đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật an 
toàn thực phẩm với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương theo phân cấp quản lý.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở do cá nhân, nhóm cá 

nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. 

2. Buôn bán hàng rong là đối tượng kinh doanh thực phẩm không có địa điểm 
cố định. 

3. Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp là cơ sở kinh doanh nhiều loại sản 
phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 (hai) Bộ trở lên (bao gồm cả 
siêu thị và các cơ sở kinh doanh trong chợ). 

4. Điều kiện bảo quản đặc biệt đối với thực phẩm là việc sử dụng các trang 
thiết bị, dụng cụ để duy trì các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố 
bảo quản khác theo yêu cầu của nhà sản xuất nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn 
thực phẩm. 

5. Người có chuyên môn về an toàn thực phẩm là người được đào tạo và có 
Bằng Tốt nghiệp hoặc Chứng chỉ chuyên môn về thực phẩm, an toàn thực phẩm, 
quản lý an toàn thực phẩm do trường Đại học chuyên ngành hoặc các tổ chức 
chứng nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định cấp. 

 
Chương II 

THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN  
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM  

 
Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận  
1. Trường hợp cấp lần đầu 
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1a (đối với cơ sở sản xuất) 

hoặc Mẫu 1b (đối với cơ sở kinh doanh) quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này; 
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b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);  

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a (đối với cơ sở sản xuất) hoặc 
Mẫu 2b (đối với cơ sở kinh doanh) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư này;  

d) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực 
tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở); 

đ) Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ 
sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở). 

2. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c quy định tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư này gửi tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng 
nhận để được xem xét cấp lại.  

3. Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh 
doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy 
chứng nhận hết hiệu lực 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c quy định tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

Hồ sơ theo quy định tại điểm b, c, d, đ Khoản 1 Điều này. 
4. Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người 

được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản 
xuất, mặt hàng kinh doanh 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 1c quy định tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản 
sao có xác nhận của cơ sở); 

c) Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (bản sao có chứng thực của cơ 
quan có thẩm quyền). 

Điều 5. Thủ tục, quy trình cấp Giấy chứng nhận 
Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 6 của Thông tư này có trách nhiệm 

tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở và cấp Giấy 
chứng nhận cho cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thủ tục, quy trình cấp 
Giấy chứng nhận như sau: 

1. Trường hợp cấp lần đầu 
a) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 
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Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có 
thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ 
sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ 
sở bổ sung hồ sơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu 
cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận có quyền hủy hồ sơ. 

b) Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở 
Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. 
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên ủy quyền thẩm định thực tế tại cơ sở 
cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền. Sau khi thẩm định, 
cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi kết quả thẩm định về cho cơ quan thẩm 
quyền cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận; 

Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ban hành quyết định thành lập. Đoàn 
thẩm định gồm từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 
(hai phần ba) số thành viên làm công tác chuyên môn hoặc quản lý về an toàn thực 
phẩm (đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở được mời chuyên gia độc lập có chuyên 
môn phù hợp tham gia). Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm 
định thực tế tại cơ sở. 

c) Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở 
Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng 

nhận gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở; 
Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định. 
d) Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở 
Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” 

vào Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực 
phẩm theo Mẫu 3a hoặc Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở kinh doanh thực phẩm theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp, cơ sở được cấp Giấy chứng 
nhận khi các điều kiện kinh doanh của ít nhất một nhóm sản phẩm được đánh giá 
“Đạt”. Các nhóm sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định sẽ được ghi vào Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong Biên 
bản thẩm định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 (sáu 
mươi) ngày. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, cơ sở phải 
nộp báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu 4 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 
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theo Thông tư này về cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại theo quy 
định tại điểm c Khoản này. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 15 (mười lăm) ngày 
làm việc tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục; 

Nếu kết quả thẩm định lại vẫn “Không đạt”, cơ quan có thẩm quyền thông báo 
bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không 
được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận;  

Biên bản thẩm định thực tế tại cơ sở được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như 
nhau, Đoàn thẩm định giữ 01 (một) bản và cơ sở giữ 01 (một) bản. 

đ) Cấp Giấy chứng nhận 
Trong vòng 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại 

cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo Mẫu 5a 
(đối với cơ sở sản xuất do Bộ Công Thương thẩm định), Mẫu 5b (đối với cơ sở 
kinh doanh do Bộ Công Thương thẩm định), Mẫu 5c (đối với cơ sở sản xuất do Sở 
Công Thương thẩm định) hoặc Mẫu 5d (đối với cơ sở kinh doanh do Sở Công 
Thương thẩm định) quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị 

hợp lệ, căn cứ hồ sơ lưu, cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận xem xét 
và cấp lại, trường hợp từ chối cấp lại, phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do. 

3. Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh 
doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy 
chứng nhận hết hiệu lực 

Thủ tục, quy trình cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Khoản 1 
Điều này. 

4. Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người 
được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản 
xuất, mặt hàng kinh doanh 

Thủ tục, quy trình cấp lại Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Khoản 2 
Điều này. 

 
Chương III 

HIỆU LỰC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN 
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 
Điều 6. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 
1. Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với: 
a) Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:  
- Rượu: Từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên; 


